BẢNG ĐỐI SÁNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  2017, 2022 và 2023
	Tiêu chí
	Đề cương học phần 2017
	Đề cương học phần 2022
	Đề cương học phần 2023

	Thông tin tổng quát
	Có tên học phần, tín chỉ; thiếu mã học phần và yêu cầu tiên quyết.
	Có tên, tín chỉ; thông tin khá đầy đủ.
	Đầy đủ thông tin: họ và tên, mã học phần, số tín chỉ, phân bổ LT/TH, điều kiện tiên quyết.

	Thông tin giảng viên
	Không nêu thông tin.
	Có thông tin giảng viên nhưng chưa đầy đủ học hàm, điện thoại, email
	Có thông tin đầy đủ theo mẫu của nhà trường về họ và tên, học vị/học hàm, email, điện thoại.

	Mục tiêu học phần
	Có nhưng mô tả chung, không gắn rõ với năng lực đầu ra.
	Thể hiện khá chi tiết và dài
	Rõ ràng: kiến thức, kỹ năng, thái độ; gắn với CLO/PLO.

	Mô tả học phần
	Không có.
	Có mô tả tổng quan.
	Có mô tả đầy đủ và bối cảnh ứng dụng.

	Hình thức đánh giá
	Không nêu rõ.
	Có nhưng chưa chi tiết tỷ trọng.
	Rõ ràng: 50% thường xuyên, 50% cuối kỳ; tiêu chí cụ thể.

	Các bài đánh giá 
	Không mô tả bài đánh giá cụ thể.
	Có nêu các bài kiểm tra/tiểu luận nhưng chưa gắn với CLO; ít thông tin về tiêu chí.
	Có danh sách bài đánh giá rõ ràng (bài tập nhóm, thảo luận, tiểu luận cuối kỳ) kèm tiêu chí, tỷ trọng, CLO liên quan; minh bạch và chuẩn hóa hơn 

	Đánh giá theo CĐR
	Không thể hiện.
	Không rõ ràng
	Thê hiện rõ ràng, liên kết CLO – PLO.

	Tài liệu học tập
	Không nêu rõ
	Có tài liệu tham khảo.
	Có giáo trình chính và tài liệu tham khảo 

	Kế hoạch dạy học – cột thể hiện
	Không có kế hoạch chi tiết.
	Kế hoạch dạy học gồm có thông tin: thời điểm, Nội dung, Hình thức tổ chức, Đánh giá.
	Kế hoạch dạy học gồm có thông tin: Thời điểm, Nội dung, Chuẩn đầu ra, Hình thức tổ chức dạy học, Hoạt động học tập của SV, Hình thức đánh giá, Tỷ trọng điểm.




	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





